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I VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: ĐỊA CHÍNH-XÂY DỰNG-ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG/ĐỊA CHÍNH-NÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐC01 Lê Triều Dương 16/10/1987 Nam Thổ Không Xã Yên Lễ, huyện Như
Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa
Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12

Trung cấp Xây
dựng dân dụng và

công nghiệp

Tin học Văn
phòng Tiếng Anh

Công chức Địa chính-
Xây dựng-Đô thị và

Môi trường

UBND thị trấn
Sa Thầy Người DTTS

ĐC02 Y Hồng 10/6/1998 Nữ Xơ
Đăng Không

Xã Mường Hoong,
huyện Đăk Glei, tỉnh

Kon Tum

Thôn Đăk Rế, xã Mường Hoong,
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân Quản lý

đất đai
Ứng dụng

CNTT cơ bản

Công chức Địa chính-
Nông nghiệp-Xây

dựng và Môi trường

UBND xã Sa
Sơn Người DTTS

ĐC03 Phạm Tiến Thành 26/9/1990 Nam Kinh Không
Xã Quang Hưng,

huyện Phù Cư, tỉnh
Hưng Yên

Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa
Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Cao đẳng Xây

dựng cầu đường
Ứng dụng

CNTT cơ bản

Công chức Địa chính-
Nông nghiệp-Xây

dựng và Môi trường

UBND xã Sa
Sơn

ĐC04 Trịnh Tiến Thành 18/8/2001 Nam Kinh Không
Xã Bắc Lương, huyện
Thọ Xuân, tỉnh Thanh

Hóa

Làng Tum, xã Ya Ly, huyện Sa
Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Kỹ sư Kỹ thuật

Xây dựng

Công chức Địa chính-
Nông nghiệp-Xây

dựng và Môi trường

UBND xã Sa
Bình

II VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

TP01 Y Bông 07/6/1987 Nữ Ba Na Công
giáo

Xã Ngok Bay, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Thôn Măng La, xã Ngok Bay, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum 12/12 Đại học

Luật A Tiếng anh
B

Công chức Tư pháp-
Hộ tịch

UBND xã Sa
Nhơn Người DTTS

TP02 Trương Việt Phong 10/10/1995 Nam Kinh Không
Xã Đức Nhuận, huyện
Mộ Đức, tỉnh Quảng

Ngãi

Thôn Đức Lý, xã Sa Nhơn, huyện
Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân Luật Ứng dụng

CNTT cơ bản
Tiếng Gia

Rai
Tiếng anh

A2
Công chức Tư pháp-

Hộ tịch
UBND xã Sa

Nhơn

TP03 Y Sữu 19/5/1997 Nữ Gia
Rai Không

Thị trấn Sa Thầy,
huyện Sa Thầy, tỉnh

Kon Tum

Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia
H'Drai, tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân Luật Ứng dụng

CNTT cơ bản
Tiếng anh

B1
Công chức Tư pháp-

Hộ tịch
UBND xã Sa

Nhơn Người DTTS
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III VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: VĂN HÓA-XÃ HỘI

VH01 Y Chiến 25/02/1999 Nữ Gia
Rai Không Xã Ya Xiêr, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum
Làng O, xã Ya Xiêr, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân
Quản lý nhà nước

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Công chức Văn hóa-
Xã hội

UBND xã Ya
Tăng Người DTTS

VH02 Lò Bình Chương 16/10/2000 Nam Thái Không
Xã Tân Thành, huyện

Thường Xuân, tỉnh
Thanh Hóa

Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa
Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân

Quản lý nhà nước
Ứng dụng

CNTT cơ bản
Công chức Văn hóa-

Xã hội
UBND xã Sa

Nhơn Người DTTS

VH03 Y Hanh 03/01/1998 Nữ Gia
Rai Không Xã Ya Xiêr, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum
Làng Lung, xã Ya Xiêr, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân
Quản lý nhà nước

Ứng dụng
CNTT cơ bản

Công chức Văn hóa-
Xã hội

UBND xã Sa
Nhơn Người DTTS

VH04 Y Huệ 20/6/1999 Nữ Giẻ
Triêng Không

Xã Đăk Môn, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Ri Nầm, xã Đăk Môn, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 12/12 Đại học

Công tác xã hội
Tin học Đại

cương
Tiếng anh

B3
Công chức Văn hóa-

Xã hội
UBND xã Ya

Tăng Người DTTS

VH05 Lê Thái Quỳnh Mai 20/6/1986 Nữ Kinh Không
Xã Hương Xuân,

huyện Hương Khê, tỉnh
Hà Tĩnh

Số 73 đường Hoàng Thị Loan,
phường Quang Trung, TP. Kon

Tum
12/12 Cao đẳng

Quản lý văn hóa A Tiếng Anh
A

Công chức Văn hóa-
Xã hội

UBND xã Sa
Nhơn

VH06 Y My 05/7/2000 Nữ Gia
Rai Không Xã Ya Xiêr, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum
Làng O, xã Ya Xiêr, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Đại học
Quản lý nhà nước

Công chức Văn hóa-
Xã hội

UBND xã Ya
Tăng Người DTTS

VH07 Y Phố 24/6/1997 Nữ Gia
Rai Không Xã Ya Tăng, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum
Làng Trấp, xã Ya Tăng, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Đại học
Quản lý nhà nước

Ứng dụng
CTTT cơ bản

Tiếng anh
A2

Công chức Văn hóa-
Xã hội

UBND xã Ya
Tăng Người DTTS

VH08 Tiêu Thị Sương 20/6/1995 Nữ Kinh Không
Xã Bình Trị, huyện

Bình Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi

Thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa
Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Cao đẳng

Công tác xã hội Tin học B Tiếng Anh
B

Công chức Văn hóa-
Xã hội

UBND xã Ya
Tăng

Con bệnh
binh

VH09 Y Tuýt 15/10/1998 Nữ Hà
Lăng Không Xã Rờ Kơi, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum
Thôn Khơk Klong, xã Rờ Kơi,
huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Đại học

Quản lý nhà nước
Ứng dụng

CNTT cơ bản
Công chức Văn hóa-

Xã hội
UBND xã Sa

Nhơn Người DTTS

IV VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: VĂN PHÒNG-THỐNG KÊ
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VP01 Y Bế 24/9/2000 Nữ Gia
Rai Không Xã Mô Rai, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum
Làng Tang, xã Mô Rai, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Đại học Kinh tế
phát triển

Công chức Văn phòng-
Thống kê

UBND xã Mô
Rai Người DTTS

VP02 Y Dích 22/02/1989 Nữ Gia
Rai Không Xã Mô Rai, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum
Làng Grập, xã Mô Rai, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân
Luật A Tiếng anh

B
Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô

Rai Người DTTS

VP03 Y Duýt 03/8/1998 Nữ Gia
Rai Không Xã Mô Rai, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum
Làng KĐin, xã Mô Rai, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân
Luật Kinh tế

Công chức Văn phòng-
Thống kê

UBND xã Mô
Rai Người DTTS

VP04 Un Phối 11/02/1994 Nam Dẻ
Triêng Không

Xã Đăk Dục, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon

Tum

Thôn Nông Kon, xã Đăk Dục,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân Luật Ứng dụng

CNTT cơ bản
Tiếng Anh

B
Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô

Rai

Người DTTS
Con bệnh

binh

Danh sách này gồm có 20 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024./.
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